
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH THEO TRÌNH ĐỘ/LĨNH 
VỰC/NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số            /TB-CĐSP ngày       /5/2026 của Hiệu trưởng
 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu)

STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào 
tạo

Mã 
ngành Lĩnh vực Chỉ 

tiêu
Thực 
hiện  

Tỉ lệ 
%

A SAU ĐẠI HỌC   0 0 0
1 Tiến sĩ   0 0 0
2 Thạc sĩ   0 0 0
B ĐẠI HỌC   0 0 0
3 Đại học chính quy   0 0 0
4 Đại học vừa làm vừa học   0 0 0
5 Từ xa   0  0  0

C
CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO 
DỤC MẦM NON   68 69 101.47

6 Cao đẳng chính quy   68 69 101.47

6.1 Chính quy 51140201
Khoa học giáo dục và 
đào tạo giáo viên 68 69 101.47

6.2
Liên thông từ trung cấp lên cao 
đẳng chính quy 51140201

Khoa học giáo dục và 
đào tạo giáo viên 0 0 0

6.3
Đào tạo chính quy đối với người 
đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng 51140201

Khoa học giáo dục và 
đào tạo giáo viên 0 0 0

7 Cao đẳng vừa làm vừa học   0 0 0
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